
PHỤ LỤC V- CHI TIẾT DẠY HỌC BUỔI 2 

(Kèm theo Kế hoạch số 26/KH-THPTLTT ngày 28/8/2025 của Trường THPT Lý Tự Trọng) 

I. KẾ HOẠCH CHUNG 

Thực hiện theo các văn bản: Công văn số 4567/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 

đối với giáo dục phổ thông năm học 2025-2026;Công văn số 541/SGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2025 của Sở GD&ĐT Ninh Bình về việc hướng 

dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục trung học năm học 2025-2026;… và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ GDĐT, Sở GDĐT 

Ninh Bình 

1.2.1. Khung chương trình chung toàn trường 

STT Nội dung Hình thức Người thực hiện Thời gian 

thực hiện 

1 

- Tổ chức học nội quy, quy chế nhà trường; quy định giao 

tiếp có văn hoá của học sinh; 

- Tổ chức học tập, tìm hiểu lịch sử, truyền thống nhà trường; 

- Tổ chức giáo dục An toàn giao thông; phòng chống bạo lực 

học đường; 

- Tổ chức giáo dục pháp luật An toàn thông tin; phòng chống 

lừa đảo trên không gian mạng; 

- Tổ chức giáo dục Phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên 

tai; 

- Tổ chức Đại hội các chi đoàn, Đại hội Đoàn TN; 

- Ôn thi TN THPT, BD HSG khối 12; 

- Kiện toàn các CLB, tổ chức hoạt động các câu lạc bộ theo 

nguyện vọng; 

- Học tập trung; 

 

 

 

 

 

 

 

- Học theo lớp 

- Sinh hoạt theo 

nhóm/CLB 

- Lãnh đạo trường; 

- BTV Đoàn TN; 

- Giáo viên củ nhiệm; 

- Phối hợp Công an xã Nam 

Ninh. 

 

 

 

 

- Giáo viên được phân công 

9/2025 



2 

- Giáo dục bình đẳng giới; kỹ năng sống về tình bạn, tình 

yêu, sức khỏe sinh sản VTN 

- Ôn thi TN THPT, BD HSG khối 12; 

- Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ theo nguyện vọng; 

Tập trung - BTV Đoàn TN phối hợp giáo 

viên tư vấn tâm lý mời chuyên 

gia (nếu có) 

- Giáo viên được phân công 

 

10/2025 

3 

- Ôn thi TN THPT, BD HSG khối 12; 

- Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ theo nguyện vọng; 

- Tổ chức Hội thi/ Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

- Học theo lớp 

- Sinh hoạt theo 

nhóm/CLB 

- Học sinh toàn 

trường 

- Giáo viên được phân công 

- Đoàn TN xây dựng kế hoạch 

phối hợp CLB Nghệ thuật, 

GVCN, GV báo cáo BGH 

(Thành phần theo triệu tập) 

11/2025 

4 

 

- Ôn thi TN THPT, BD HSG khối 12; 

- Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ theo nguyện vọng; 

- Tổ chức thi giải TDTT (Bóng đá, Bóng bàn, Cờ vua, Cầu 

Lông, đá cầu…) 

- Tổ chức Hội thao GDQP/AN 

- Học theo lớp 

- Sinh hoạt theo 

nhóm/CLB 

- Học sinh toàn 

trường 

- Giáo viên được phân công 

- Tổ TD-Sinh_CN-QPAN xây 

dựng kế hoạch phối hợp BCH 

Đoàn TN, GVCN báo cáo 

BGH (Thành phần theo triệu 

tập) 

12/2025 

 

5 

- Ôn thi TN THPT, BD HSG TDTT, QPAN; 

- Phụ đạo học sinh được đánh giá chưa đạt; 

- Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ theo nguyện vọng; 

- Hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC-CNCH 

cho học sinh (Thông tư  06/2022/TT-BGDĐT ngày 

11/5/2022 Của Bộ GDĐT) 

- Học theo lớp 

- Sinh hoạt theo 

nhóm/CLB 

- Học sinh toàn 

trường 

- Giáo viên được phân công 

- BGH, Đoàn TN, GVCN phối 

hợp Công an xã Nam Ninh 

01/2026 



6 

- Ôn thi TN THPT, BD HSG TDTT, QPAN; 

- Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ theo nguyện vọng; 

- Tổ chức ngày Hội STEM/STEAM 

- Các hoạt động truyền thống đón tết Nguyên đán. 

 

- Học theo lớp 

- Sinh hoạt theo 

nhóm/CLB 

- Học sinh toàn 

trường 

- Giáo viên được phân công 

 

- CB, GV, NV, HS toàn trường 

2/2026 

7 

- Ôn thi TN THPT, BD HSG TDTT, QPAN; 

- Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ theo nguyện vọng; 

- Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp, ngày hội khởi 

nghiệp 

- Tổ chức giải TDTT (Bóng đá), Văn nghệ…. Chào mừng 

ngày 26/3 

 

- Học theo lớp 

- Sinh hoạt theo 

nhóm/CLB 

-Học sinh toàn 

trường 

- Giáo viên được phân công 

- Ban hướng nghiệp lập Kế 

hoạch, phối hợp Đoàn TN, 

GVCN có thể mời chuyên gia 

(nếu có) -Thành phần theo 

triệu tập 

- Đoàn TN phối hợp GV 

TDTT, GVCN 

3/2026 

8 

- Ôn thi TN THPT;  

- Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ theo nguyện vọng; 

- Tổ chức học tập, phổ biến quy chế thi TN THPT cho HS 

12 

- Hoạt động hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam” 

- Học theo lớp 

- Sinh hoạt theo 

nhóm/CLB 

- Học sinh khối 12 

- Học sinh toàn 

trường 

- Giáo viên được phân công 

 

- Ban hồ sơ đăng kí dự thi TN 

THPT và GVCN khối 12 

- Thành phần theo triệu tập 

4/2026 

9 

- Ôn thi TN THPT; 

- Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ theo nguyện vọng; 

- Học theo lớp 

-Sinh hoạt theo 

nhóm/CLB 

- Giáo viên được phân công 

- Ban hồ sơ đăng kí dự thi TN 

THPT và GVCN khối 12 

5/2026 



- Tổ chức học tập, phổ biến quy chế thi TN THPT cho HS 

12 

- Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trong trường học 

(phòng chống đuối nước; phòng chống ma túy học đường; 

phòng chống bắt cóc, buôn bán người). 

- Học theo lớp 

- Học tập trung  

- Lãnh đạo trường; Đoàn TN; 

NV Y tế trường học 

10 

- Phụ đạo học sinh chưa đạt, hướng dẫn tự học tham gia thi 

chuyển đổi môn học/cụm chuyên đề 

- Học sinh đánh giá 

chưa đạt, học sinh 

có nguyện vọng 

- Giáo viên được phân công 6/2026 

1.2.2. Khung chương trình theo từng khối 

* Khối 12: 

STT Nội dung Hình thức Người thực hiện Thời gian thực hiện 

1 
Ôn thi TN THPT Học theo lớp Giáo viên được phân công Chiều Thứ 5,6 

Mỗi môn 1,5 tiết/tuần 

2 

Bồi dưỡng HSG Văn hoá Theo đội, nhóm HS Giáo viên được phân công,  Sáng Thứ 7 

Mỗi môn/đội tuyển 2 

tiết/tuần 

3 

Hoạt động tư vấn hướng hướng nghiệp, Giáo 

dục pháp luật, Quy chế thi … 

Học tập trung, theo 

lớp 

Giáo viên được phân công, 

GVCN, Đoàn TN, Ban hồ 

sơ, Ban tư vấn hướng 

nghiệp 

Sáng Thứ 7 (lệch tuần BD 

HSG) 

Mỗi hoạt động 3 tiết/tuần 

 

  



* Khối 10,11: 

STT Nội dung Hình thức 
Người thực 

hiện 
Thời gian thực hiện 

1 

Hoạt động giáo dục tập trung; Hoạt động các câu lạc bộ 

TDTT K10; các câu lạc bộ Tiếng Anh, các câu lạc bộ khoa 

học, truyền thông, nghệ thuật, Thiện nguyện/Tình 

nguyện,…của K11. 

Theo nhóm HS 

đăng kí… 

GV phụ trách, 

HS đăng kí… 

Thực hiện theo TKB từng tuần; 

mỗi CLB 1,5 đến 2 tiết/tuần 

2 

Hoạt động giáo dục tập trung; Hoạt động các câu lạc bộ 

TDTT K11; các câu lạc bộ Tiếng Anh, các câu lạc bộ khoa 

học, truyền thông, nghệ thuật, Thiện nguyện/Tình 

nguyện,…của K10. 

Theo nhóm HS 

đăng kí… 

GV phụ trách, 

HS đăng kí… 

Thực hiện theo TKB từng tuần; 

mỗi CLB 1,5 đến 2 tiết/tuần 

3 

Đọc sách thư viện, tự học, tự học có hướng dẫn tại lớp, tại 

thư viện; phụ đạo học sinh chưa đạt khối 10, 1; giáo dục 

pháp luật, tư vấn tâm lí, tư vấn hướng nghiệp… 

Theo lớp, nhóm 

học sinh 

Nhân viên thư 

viện, HS theo 

từng lớp, giáo 

viên được phân 

công 

Thực hiện theo TKB từng tuần; 

mỗi nội dung không quá 3 

tiết/tuần  

 

 

  



II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ CHI TIẾT 

2.1. Ôn thi TN THPT 

- Số tuần ôn thi TN THPT: 35 tuần,  

- Thời lượng: Số tiết trên tuần/lớp: 08, số tiết /lớp/môn: 02 . Lưu ý sẽ điều chỉnh 

giảm tuỳ tình hình thực thế 

- Lịch thực hiện: Chièu thứ 5,6 và sáng thứ 7, xếp thời khoá biểu và điều chỉnh tuỳ 

tình hình thực tế 

- Số lớp ôn thi TN THPT: 

+ Đăng kí ôn thi Tn THPT: 

STT 

Lớp 

SS.Vật 

lí SS.Hoá SS.Sinh SS.Sử SS.Địa SS.Anh Ghi chú 

1 

12A1 34 35 3 0 0 4 

3 HS Lý-A; 

1 HS H-A 

2 12A2 42 38 1 0 0 5 5 HS Lý -A 

3 12A3 37 37 0 0 0 0   

4 12A4 38 38 0 0 0 0   

5 12A5   0   6 40 38   

6 12A6   0   7 40 38   

7 

12A7   0   18 40 37 

 2 HS T. 

Trung: Học 

sinh chủ 

động học  

8 12A8 38 0 0 0 0 38   

9 12A9 37 36 0 0 0 1 1 HS Lý -A 

10 12A10 38 37 0 0 0 1 1 HS Lý TA 

11 12A11 32 39 4 0 0 3 3 HS H-A 

  Tổng 296 260 8 31 120 165   

+ Xếp lớp: 

 

XẾP LỚP 
Lịch thực 

hiện 

11 lớp Toán 
8 lớp 

Lý 

7 lớp 

Hoá 

  

  

  

  

3 lớp 

Địa 

4 lớp 

T.Anh 

Chiều Thứ 

5,6 hàng 

tuần 
11 Lớp N.Văn 

-1 lớp ghép của Sinh học (cùng  buổi HSG) 

-1 lớp ghép của Sử học (cùng buổi HSG) 

- Các HS khác ghép học T.Anh cùng các lớp 12A5,6,7,8 theo TKB 

Sáng Thứ 7 

hàng tuần 

 

- Danh sách, phân công giáo viên dạy ôn thi TN THPT:  

 

STT Họ và tên Môn /Lớp 

dạy 

STT Họ và tên Môn/Lớp dạy 

1 Nguyễn Xuân Công 
Toán 12A2 

18 
Nguyễn Thị 

Duyên 

Anh 12A5 

Toán 12A11 Anh 12A8 

2 Nguyễn Thị Cúc 
Toán 12A6 19 Ngô Hoàng Yến Anh 12A7 

Toán 12A3 
20 Đỗ Thị Lý 

Lý 12 A1 

3 Vũ Thị Hằng 
Toán 12A1 Lý 12A11 

Toán 12A4 
21 Vũ Ngọc Phương 

Lý 12A4 

4 Trần Thị Mai Liên Toán 12A7 Lý 12A8 

5 Toán 12A5 22 Trần Thị Quý Lý 12A2 



Vũ Thị Thanh 

Huyền 
Toán 12A9 Lý 12A10 

6 Nguyễn Thị Hường Toán 12A8 
23 Nguyễn Văn Tạ 

Lý 12A3 

7 Đoàn Quốc Tú Toán 12A10 Lý 12A9 

8 Ngô Thị Hiền Văn 12A3 24 Trần Thị Dung Hoá 12A1 

9 
Lâm Thị Hoà Văn 12A10 

25 

Dương Thị Thuỳ 

Linh 
Hoá 12A2 

10 Lê Thị Hồng Bích Văn 12A6 
26 Đặng Xuân Minh 

Hoá 12A9 

11 Trần Thị Thu Hương 
Văn 12A4 Hoá 12A11 

Văn 12A8 27 Trần Thị Đào Hoá 12A3 

12 

Trần Thị Thu 

Phương 
Văn 12A11 

28 Cao Thuỳ Vân 

Hoá 12A4 

13 

Đặng Thị Phương 

Nhung 
Văn 12A9 Hoá 12A10 

14 Mai Thị Kim Oanh Văn 12A1 
29 Bùi Thị Hiền 

Địa 12A5 

15 Trương Thị Thuỷ 
Văn 12A2 Địa 12A7 

Văn 12A7 30 Nguyễn Thị Tươi Địa 12A6 

16 Phan Thị Thu Trang Văn 12A5 31 Đỗ Thị Anh Thư Sử-Lớp ghép 

17 
Trần Mỹ Dung Anh 12A6 

32 
Nguyễn Trọng Du 

Sinh-Lớp 

ghép 

 

2.2. Bồi dưỡng HSG văn hoá 12 

- Số tuần: 18 

- Thời lượng: 2 tiết/tuần 

- Số môn bồi dưỡng: 10 

- Lịch thực hiện: Sáng thứ 7 hàng tuần trong học kì I 

- Phân công bồi dưỡng: 

STT Môn bồi dưỡng Phân công GVBD Ghi chú 

1 Ngữ văn  

Phan Thị Thu Trang, Mai Thị Kiều 

Oanh Ngữ văn  

2 Toán Vũ Thị Hằng Toán 

3 Ngoại Ngữ Nguyễn Thị Duyên Ngoại Ngữ 

4 Vật lí Đỗ Thị Lý Vật lí 

5 Hóa học Trần Thị Dung Hóa học 

6 Sinh học Nguyễn Trọng Du Sinh học 

7 Lịch sử Đỗ Thị Thư, Vũ Tú Duyên Lịch sử 

8 Địa lí Bùi Thị Hiền, Bùi Thị Hoa Địa lí 

9 KT&PL Nguyễn Thị Ngát KT&PL 

10 Tin học Phạm Thị Thơm Tin học 

 

 2.3. Hoạt động các Câu lạc bộ 

 

I 

Học sinh thi giải TDTT, Hội 

thao QPAN cấp tỉnh 

Phân công phụ 

trách 

Thời lượng Lịch thực hiện 

1 Giải TDTT  

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 9 HK I 

 CLB Điền kinh Dương Thị Minh   

 CLB Bóng bàn Nguyễn Văn Thuân   

 CLB Cờ (Cờ vua, Cờ tướng) Đoàn Văn Mạnh   



 CLB Cầu lông Đỗ Thịnh An   

2 Hội thao ANQP 

Nguyễn Trung Đức, 

Cao Đức Đạo 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

 

III 

CLB NCKH và thực hiện các dự án KHKT, 

STEM dự thi 

  

1 NCKH Vũ Thị Thu Trang 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

2 STEM/STEAM    

IV 

CLB Khởi nghiệp và thực hiện dự án Khởi 

nghiệp dự thi 

  

1 10,11,12 Lưu Thị Thu Hiền 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

V 

CLB các môn KHTN bằng 

tiếng Anh chọn học sinh dự 

thi   

 

1 CLB Toán 11- Tiếng Anh Ngô Thị Thu Trang 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

2 CLB Toán 10 - Tiếng Anh Đào Thị Thu Hà 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

3 CLB Vật lí - Tiếng Anh Trần Thị Mai 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

4 CLB Hoá học - Tiếng Anh Trần Thị Đào 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

5 CLB Sinh - Tiếng Anh Lưu Thị Thu Hiền 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

6 CLB Tin - Tiếng Anh Bùi Thị Lương 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

VI CLB Tiếng Anh   

1 CLB Tiếng Anh 10 Trần Mỹ Dung 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

2 CLB Tiếng Anh 11 Ngô Hoàng Yến 

18 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần 3 Học 

kì I 

VIII Các CLB khác   

1 CLB truyền thông Tô Thị Hường 

35 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần  1 Học 

kì I 

2 CLB Nghệ thuật 

Nguyễn Thanh 

Tùng, Phạm Thu 

Hương 

35 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần  1 Học 

kì I 

3 CLB Thiện nguyện Nguyễn Thị Ngát 

35 tuần, 2 

tiết/tuần 

Từ tuần  1 Học 

kì I 

 

2.4. Các hoạt động giáo dục khác: Từng giai đoạn, các bộ phận phụ trách lập kế 

hoạch riêng theo kế hoạch nhà trường 

- Giải thể thao học sinh: Bóng đá, kéo co, điền kinh 

- Các cuộc thi, hội thi về văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm; 

- Giáo dục pháp luật, giáo dục về an toàn giao thông, giáo dục pháp luật an ninh 

mạng, giáo dục phòng chống bạo lực học đường, phòng chống cháy nổ… 

- Giáo dục giới tính; 

- Hoạt động tư vấn hướng nghiệp./. 
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